
 
4 CÔNG BÁO/Số 873 + 874/Ngày 29-7-2015 
  

QUỐC HỘI 
 

Luật số: 83/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
LUẬT 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Quốc hội ban hành Luật ngân sách nhà nước. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân 

sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. 
2. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.  
3. Các đơn vị sự nghiệp công lập.  
4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước. 
Điều 3. Áp dụng pháp luật  
1. Việc lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước 

phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của 
điều ước quốc tế đó.  

Điều 4. Giải thích từ ngữ  
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1. Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội 

chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định 
bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi 
trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương. Bội chi ngân sách địa phương cấp 
tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định 
bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả 
nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương. 
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2. Cam kết bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước là sự chấp thuận theo quy 
định của pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bố trí dự toán chi 
năm sau hoặc các năm sau cho chương trình, dự án, nhiệm vụ.   

3. Chi dự trữ quốc gia là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để mua hàng 
dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia. 

4. Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư 
xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 

5. Chi đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực 
hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương 
trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

6. Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm 
hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ 
hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà 
nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.   

7. Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để trả các khoản nợ đến 
hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay. 

8. Dự phòng ngân sách nhà nước là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách 
chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách. 

9. Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính 
phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách.  

10. Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm 
quyền giao dự toán ngân sách.  

11. Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp 
quản lý, sử dụng ngân sách.  

12. Kết dư ngân sách là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với 
tổng số chi ngân sách của từng cấp ngân sách sau khi kết thúc năm ngân sách. 

13. Ngân sách địa phương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho 
cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương. 

14. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán 
và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. 

15. Ngân sách trung ương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho 
cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi 
của cấp trung ương.  

16. Phân cấp quản lý ngân sách là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và 
quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản 
lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội.  
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17. Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà 
nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.  

18. Quỹ ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả 
tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm. 

19. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền 
quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm 
vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

20. Số bổ sung cân đối ngân sách là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho 
ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách 
cấp mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.  

21. Số bổ sung có mục tiêu là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách 
cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể. 

22. Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách là số thu, chi ngân sách nhà nước 
được cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các cấp ngân sách, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị làm căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.  

23. Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách 
cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc hội.  

24. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách là tỷ 
lệ phần trăm (%) mà từng cấp ngân sách được hưởng trên tổng số các khoản thu 
phân chia giữa các cấp ngân sách.  

Điều 5. Phạm vi ngân sách nhà nước  
1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm:  
a) Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;  
b) Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước 

thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản 
phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà 
nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;  

c) Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá 
nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương; 

d) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.  
2. Chi ngân sách nhà nước bao gồm:  
a) Chi đầu tư phát triển; 
b) Chi dự trữ quốc gia; 
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c) Chi thường xuyên; 
d) Chi trả nợ lãi; 
đ) Chi viện trợ;  
e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 
3. Bội chi ngân sách nhà nước. 
4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay 

để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước.  
Điều 6. Hệ thống ngân sách nhà nước  
1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. 
2. Ngân sách địa phương gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương.  
Điều 7. Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước  
1. Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của 

pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc 
không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm 
vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản 
thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện. Việc ban hành chính sách thu 
ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc cân đối ngân sách trong trung hạn, dài hạn và 
thực hiện các cam kết về hội nhập quốc tế.  

2. Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, 
lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao 
để chi đầu tư phát triển; trường hợp còn bội chi thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi 
đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách; trường hợp đặc biệt Chính 
phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp bội thu ngân sách thì được sử 
dụng để trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước.  

3. Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát 
triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.  

4. Bội chi ngân sách trung ương được bù đắp từ các nguồn sau:  
a) Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc 

và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật; 
b) Vay ngoài nước từ các khoản vay của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc 

tế và phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, không bao gồm các 
khoản vay về cho vay lại.  

5. Bội chi ngân sách địa phương:   
a) Chỉ ngân sách địa phương cấp tỉnh được bội chi; bội chi ngân sách địa 

phương chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung 
hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;  
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b) Bội chi ngân sách địa phương được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước 
từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về 
cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật; 

c) Bội chi ngân sách địa phương được tổng hợp vào bội chi ngân sách nhà 
nước và do Quốc hội quyết định. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện được phép 
bội chi ngân sách địa phương để bảo đảm phù hợp với khả năng trả nợ của địa 
phương và tổng mức bội chi chung của ngân sách nhà nước. 

6. Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương:  
a) Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 60% 

số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp;  
b) Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo 

phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 30% 
số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp;   

c) Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo 
phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên của ngân sách địa phương không 
vượt quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.  

Điều 8. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước  
1. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, 

tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn 
quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.  

2. Toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán, tổng hợp đầy đủ 
vào ngân sách nhà nước.  

3. Các khoản thu ngân sách thực hiện theo quy định của các luật thuế và chế 
độ thu theo quy định của pháp luật.  

4. Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có 
thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân 
sách, đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có 
nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ 
bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên. 

5. Bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ về phát triển kinh tế; xóa đói, giảm nghèo; 
chính sách dân tộc; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ và những chính sách quan 
trọng khác.  

6. Bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh phí hoạt động của bộ máy nhà nước. 


